
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHEÄ ÑOÀNG NAI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 03/QĐ-ĐHCNĐN-KTQT Đồng Nai, ngày 03 tháng 01 năm 2022   

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI 

 

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học; 

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-ĐHCNĐN-HĐT ngày 15 tháng 02 năm 2020 của Hội 

đồng Trường – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai về việc ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai; 

Căn cứ vào Kế hoạch số 50/KH-KTQT ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Khoa Kinh 

tế - Quản trị về Thực tập tốt nghiệp năm học 2021 – 2022; 

Theo đề nghị của Ông Trưởng khoa Kinh tế - Quản trị, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho 328 sinh viên khoa 

Kinh tế - Quản trị Bậc Đại học khóa 14 bao gồm các Ông (bà) giảng viên và số lượng sinh 

viên trong danh sách kèm theo. 

 

Điều 2. Giảng viên được phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp có nhiệm vụ 

hướng dẫn cho sinh viên theo Quy chế học vụ của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai 

và được hưởng quyền lợi theo Quy chế học vụ và Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường. 

 

Điều 3. Các Ông (bà) giảng viên, sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

Nơi nhận:    

     - Như Điều 3; 

    -  Lưu VP Khoa Kinh tế - Quản trị.  

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

TS. Trần Đức Thuận 



 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN  

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 14 

TRỰC THUỘC KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHCNĐN-KTQT ngày 03 tháng 01 năm 2022 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai) 

STT 
Giảng viên hướng 

dẫn 
Mã SV Họ đệm Tên Lớp 

Số 

lượng 

1 

Nguyễn Thanh Tú 

ĐT: 0834561975 

Email/Teams: 

nguyenthanhtu@d

ntu.edu.vn 

141800045 Lê Thị Thu Trang 18DQT1 

22 

2 141801389 Nguyễn Lương Kim Vi 18DQT5 

3 141801712 Đỗ Nguyễn Mỹ Linh 18DQT6 

4 141801847 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 18DQT6 

5 131700973 Nguyễn Quốc Khánh 17DQT2 

6 141800119 Thái Ngọc Kim Ngân 18DQT5 

7 141801592 Võ Kim Ngân 18DQT5 

8 141801486 Trần Ngọc Thảo Nguyên 18DQT5 

9 141801791 Thân Minh Phụng 18DQT5 

10 141801596 Vũ Hoài Tố Phương 18DQT5 

11 141800041 Phùng Thị Thu Thảo 18DQT5 

12 141801290 Phạm Thị Thu Trang 18DQT5 

13 141801986 Vũ Thị Hiền Trang 18DQT5 

14 141801416 Trần Thị Kiều Trinh 18DQT5 

15 141802078 Trần Thị Bích 18DQT6 

16 141801985 Lê Trung Đức 18DQT6 

17 141801893 Dương Văn Thái 18DQT6 

18 141801894 Nguyễn Thị Thanh Thanh 18DQT6 

19 141801641 Phùng Thị Thanh Huyền 18DQT6 

20 141800314 Lương Chí Cường 18DQT1 

21 141800315 Lê Bảo Ngọc 18DQT1 

22 141801789 Hà Thùy Trâm 18DQT6 

23 

ThS. Huỳnh Thị 

Mộng Cầm 

ĐT: 0917377092 

Email/Teams: 

huynhthimongcam

@dntu.edu.vn 

141800531 Đàm Thị Thu Hạnh 18DQT2 

19 

24 141801023 Phạm Thị Kim Anh 18DQT4 

25 141801205 Hứa Thị Ngọc Ánh 18DQT4 

26 141801107 Trần Tấn Lực 18DQT4 

27 141801288 Bùi Trọng Nghĩa 18DQT4 

28 131700606 Huỳnh Vĩnh Long 17DQT2 

29 141800267 Hoàng Thị Bích Hồng 18DQT1 

30 141800639 Nguyễn Ngọc Kim Chi 18DQT3 

31 141801619 Nguyễn Thị Ngọc Hân 18DQT3 

32 141800797 Nguyễn Công Hiếu 18DQT3 

33 141800843 Ngô Thị Lý 18DQT3 

34 141800657 Trần Thị Cẩm Tiên 18DQT3 

35 141801018 Nguyễn Văn Trị 18DQT3 

36 141801407 Hoàng Tuấn Anh 18DQT5 



 

37 141801520 Đinh Trường Huy 18DQT5 

38 141801694 Trần Tuấn Anh 18DQT6 

39 141801837 Phan Thị Ngọc Ánh 18DQT6 

40 141801677 Nguyễn Thị Ánh Hồng 18DQT6 

41 141800647 Bùi Thanh Bằng 18DQT3 

42 

ThS. Nguyễn Thị 

Kim Tín 

ĐT: 0973799619 

Email/Teams: 

nguyenthikimtin@

dntu.edu.vn 

141800252 Tạ Thị Huyền 18DQT1 

23 

43 141800152 Chu Kim Ngân 18DQT1 

44 141800071 Trần Thị Thúy Quỳnh 18DQT1 

45 141800077 Phạm Minh Tâm 18DQT1 

46 141802125 Phan Thị Phương Thảo 18DQT1 

47 141800629 Nguyễn Thị Kim Hằng 18DQT2 

48 141800455 Nguyễn Minh Hiếu 18DQT2 

49 141801726 Nguyễn Mỹ Phương Linh 18DQT6 

50 141801873 Bùi Bé Mai 18DQT6 

51 141801656 Phạm Tâm Như 18DQT6 

52 141801701 Doãn Thu Thảo 18DQT6 

53 141801667 Tống Thị Phương Thảo 18DQT6 

54 141800518 Đinh Võ Vy Hân 18DQT2 

55 141800540 Lê Thị Thanh Hiên 18DQT2 

56 141800400 Vũ Đức Minh 18DQT2 

57 141800389 Nguyễn Kim Ngân 18DQT2 

58 141800840 Nguyễn Thị Bích Huyền 18DQT3 

59 141800811 Trần Hoàng Tuấn 18DQT3 

60 141800841 Nguyễn Thị Tường Vy 18DQT3 

61 141800219 Nguyễn Ngọc Trúc  My 18DQT1 

62 141801947 Trần Đỗ Thiên Quỳnh 18DQT6 

63 141802156 Trần Minh Phước 18DQT1 

64 141800184 Trần Thị Hồng Nhung 18DQT1 

65 

ThS. Nguyễn Thị 

Minh Tuyền 

ĐT: 0931239848 

Email/Teams: 

nguyenthiminhtuye

n@dntu.edu.vn 

141800850 Nguyễn Đăng Long 18DQT3 

12 

66 141800772 Đỗ Thanh Thúy 18DQT3 

67 141800689 Trần Văn Tuấn 18DQT3 

68 141800670 Phạm Ngọc Khánh Vy 18DQT3 

69 141801237 Lê Thị Hoài Thu 18DQT4 

70 141801114 Nguyễn Như Ý 18DQT4 

71 141800118 Lưu Bảo Duy 18DQT5 

72 141801468 Nguyễn Thị Mỹ Liên 18DQT5 

73 141801429 Đặng Thị Trúc Linh 18DQT5 

74 141801919 Đạo Nữ Diễm My 18DQT6 

75 141800447 Trần Thị Anh Thư 18DQT2 

76 141801810 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 18DQT6 

77  

 

 

141800063 Đặng Thúy Hằng 18DQT1  

 

 
78 141800333 Tô Lan Phương 18DQT1 

79 141800088 Nguyễn Văn Thắng 18DQT1 



 

80  

 

ThS. Phạm Thị 

Mộng Hằng 

ĐT: 0981135779 

Email/Teams: 

phamthimonghang

@dntu.edu.vn 

141801131 Hoàng Thị Hà 18DQT4  

 

 

 

23 

81 141802104 Nguyễn Quỳnh Hương 18DQT4 

82 141801028 Bùi Nguyễn Phương Thảo 18DQT4 

83 141802015 Bùi Thị Thảo Vy 18DQT4 

84 141801260 Lương Mỹ Yến 18DQT4 

85 141800295 Văn Thúy  Qui 18DQT1 

86 141800098 Trần thị ngọc  Ngà 18DQT1 

87 141802073 Nguyễn Quang Linh 18DQT4 

88 141802002 Nguyễn Thành Nam 18DQT4 

89 141801070 Nguyễn Võ Bảo Ngọc 18DQT4 

90 141800985 Nguyễn Thành Nhân 18DQT4 

91 141800996 Nguyễn Thị Bích Phương 18DQT4 

92 141801063 Lý Thanh Thảo 18DQT4 

93 141801487 Nguyễn Văn Ngọc Long 18DQT5 

94 141801402 Phan Hoàng Long 18DQT5 

95 141801574 Nguyễn Đức Toàn 18DQT5 

96 141800494 Phạm Nhật Anh 18DQT2 

97 141801483 Phạm Huỳnh Ny Na 18DQT5 

98 141802071 Lê Bùi Thị Diệu Thiện 18DQT2 

99 141800565 Văn Thị Thùy Trang 18DQT2 

100 

ThS. Trần Châu 

Lộc 

ĐT: 0937488883 

Email/Teams: 

tranchauloc@dntu.

edu.vn 

141800012 Nguyễn Đình Bảo Nhi 18DQT1 

20 

101 141800599 Nguyễn Thúy Phương Nhi 18DQT2 

102 141801207 Trương Thị Mỹ Duyên 18DQT4 

103 141801687 Huỳnh Thị Ngọc Hà 18DQT6 

104 141801675 Nguyễn Thị Thanh Lan 18DQT6 

105 141800001 Đặng Minh Trí 18DQT1 

106 131701153 Hoàng Thiên  Phúc 18DQT1 

107 141800385 Vũ Thuý Dung 18DQT2 

108 141801369 Đỗ Hoàng Giang 18DQT2 

109 141800461 Văn Văn Hùng 18DQT2 

110 141800343 Mông Thị Phương Thanh 18DQT2 

111 141800407 Nguyễn Vũ Giao Uyên 18DQT2 

112 141800402 Đinh Thị Hải Yến 18DQT2 

113 141802001 Trần Ngọc Linh Đan 18DQT3 

114 141801973 Lê Tấn Đạt 18DQT3 

115 141801353 Phạm Ngọc Hải 18DQT3 

116 141800728 Phạm Văn Huấn 18DQT3 

117 141800753 Nguyễn Thị Thanh Kiều 18DQT3 

118 141801497 Nguyễn Vũ Tuyết Anh 18DQT5 

119 141800434 Nguyễn Thị Như Quỳnh 18DQT2 

120 ThS. Trần Thị 

Minh Ngọc 

ĐT: 0901809009 

141800603 Trần Thị Lan Anh 18DQT2 

22 121 141800467 Trần Thị Quế Anh 18DQT2 

122 141800738 Trần Duy Gia Bảo 18DQT2 



 

123 Email/Teams: 

tranthiminhngoc@

dntu.edu.vn 

141800358 Lý Châu Nhi 18DQT2 

124 141800510 Đinh Bích Thảo 18DQT2 

125 141800804 Ừng Mỹ Linh 18DQT3 

126 141800928 Nguyễn Thị Thanh Phương 18DQT3 

127 121612025 Nguyễn Thị Phương Dung 18DQT6 

128 141800208 Nguyễn Lâm Thùy Duyên 18DQT6 

129 141801776 Nguyễn Xuân Gia Huy 18DQT6 

130 131700429 Nguyễn Công Tài 17DQT1 

131 141800768 Tôn Tấn Tài 18DQT3 

132 141801157 Trần Nguyễn Hoàng Duyên 18DQT4 

133 141801142 Đỗ Gia Long 18DQT4 

134 141801054 Vũ Kim Mai Quỳnh 18DQT4 

135 141801144 Vũ Trần Đan Vy 18DQT4 

136 141801484 Lưu Ngọc Phương Anh 18DQT5 

137 141801942 Võ Vủ Đây 18DQT6 

138 131701235 Nguyễn Trí Vinh 17DQT3 

139 141800872 Nguyễn Mai Lệ Hằng 18DQT3 

140 141800731 Đặng Lê Thu Trang 18DQT3 

141 141800158 Nguyễn Trung Quân 18DQT1 

142 

ThS. Trần Thị 

Minh Quyên 

ĐT: 0917404890 

Email/Teams: 

tranthiminhquyen

@dntu.edu.vn 

141800290 Dương Bảo My 18DQT1 

23 

143 141800029 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 18DQT1 

144 141800322 Trần Bá Thìn 18DQT1 

145 141800008 Lê Hoài Bảo Trâm 18DQT1 

146 141800463 Lưu Thị Thái Bình 18DQT2 

147 141800495 Đoàn Ngọc Minh Duyên 18DQT2 

148 141800553 Hồ Mỹ Duyên 18DQT2 

149 141800626 Hồ Thị Mỹ Duyên 18DQT2 

150 141800436 Nguyễn Thị Hoa 18DQT2 

151 141800506 Huỳnh Lê Hồng Phương 18DQT2 

152 141801805 Nguyễn Thị Kim Đính 18DQT6 

153 141801770 Phan Thị Hoa 18DQT6 

154 141801638 Nguyễn Thị Linh Nhi 18DQT6 

155 141800130 Hồ Mỹ Bình 18DQT1 

156 141800918 Nguyễn Hoàng Long 18DQT3 

157 141801051 Nguyễn Ngọc Thanh Quyên 18DQT3 

158 141802106 Nguyễn Quang Trung 18DQT3 

159 141801886 Đinh Thị Mai Thương 18DQT6 

160 131700036 Nguyễn Lê Triều  Tin 17DQT1 

161 141801993 Nguyễn Phạm Gia Bảo 18DQT2 

162 141801926 Phạm Hoàng Huân 18DQT6 

163 141800715 Trương Nguyễn Ngọc Luân 18DQT5 

164 141800430 Trần Quang Bảo Duy 18DQT2 



 

165 

ThS. Võ Anh Kiệt 

ĐT: 0938917474 

Email/Teams: 

voanhkiet@dntu.e

du.vn 

141800107 Đỗ Ngọc Bảo Châu 18DQT1 

22 

166 141800137 Nguyễn Thị Ngọc Nga 18DQT1 

167 141800279 Phạm Thị Mỹ Thương 18DQT1 

168 141800401 Phạm Vũ Thu Nga 18DQT2 

169 141800404 Nguyễn Thị Trúc Nhi 18DQT2 

170 141800405 Lâm Thị Như Ý 18DQT2 

171 141801423 Nguyễn Thị Cẩm Thư 18DQT5 

172 141800584 Lê Trúc Ly 18DQT2 

173 141800388 Đặng Thị Thu Thảo 18DQT2 

174 141800969 Nguyễn Thị Hiền 18DQT4 

175 141802150 Vũ Phương Loan 18DQT5 

176 141801604 Dương Thị Phượng 18DQT5 

177 141801427 Võ Hoàng Bảo Sơn 18DQT5 

178 141801448 Nguyễn Thị Thủy 18DQT5 

179 141801359 Đào Nguyễn Hạnh Trang 18DQT5 

180 141801659 Lê Thị Mỵ 18DQT6 

181 141801819 Nguyễn Thị Mỹ Nguyên 18DQT6 

182 141801801 Phạm Phước Toàn 18DQT6 

183 141802105 Hà Thị Thu Hương 18DQT5 

184 141800621 Nguyễn Đắc Nam 18DQT2 

185 141801019 Đỗ Phương Nam 18DQT2 

186 141801884 Lê Tấn Vỏ 18DQT6 

187 

TS. Đặng Hồng 

Lương 

ĐT: 0932333399 

Email/Teams: 

danghongluong@d

ntu.edu.vn 

141800338 Lê Xuân Chính 18DQT1 

23 

188 141800169 Đỗ Trung Hiếu 18DQT1 

189 141800170 Đặng Xuân Lai 18DQT1 

190 141800337 Trần Thị Mai 18DQT1 

191 141800027 Nguyễn Thị Yến Nhi 18DQT1 

192 141800034 Nguyễn Trần Phương Uyên 18DQT1 

193 141801960 Nguyễn Thị Thúy Vy 18DQT1 

194 141800441 Trần Thị Vân Anh 18DQT2 

195 141800356 Lê Gia Hân 18DQT2 

196 141800429 Nguyễn Đặng Đức Lộc 18DQT2 

197 141800951 Phạm Thị Huệ 18DQT4 

198 141801709 Võ Thị Kim Tiền 18DQT4 

199 141801276 Hà Tô Hồng Vân 18DQT4 

200 131701422 Tiêu Như Phương 17DQT1 

201 141800146 Đỗ Duy  Tiến 18DQT1  

202 141800203 Đinh Hồ Kim Dung 18DQT1 

203 141800120 Hồ Ngọc  Tuấn 18DQT1 

204 141800956 Bùi Thị Thảo Anh 18DQT4 

205 151901824 Lê Hồ Nguyệt Thu 19DQT7 

206 141800963 Nguyễn Bảo Minh 18DQT4 

207 141800298 Hà Thị Ngọc Ánh 18DQT5 

208 141801382 Hoàng Bá Gia 18DQT5 

209 141800123 Nguyễn Hoàng Anh  Khoa 18DQT1 



 

210 

 

 

 

 

ThS. Đoàn Thị 

Thanh Vân 

ĐT: 0918815399 

Email/Teams: 

doanthithanhvan@

dntu.edu.vn 

141801573 Phạm Thị Ngọc Anh 18DLH1 

 

 

 

 

 

 

 

 

211 141801295 Trần Ngọc Ánh 18DLH1 

212 141801472 Nguyễn Thị Kim Cúc 18DLH1 

213 141801601 Phạm Minh Hùng 18DLH1 

214 141800692 Bùi Tấn Kiệt 18DLH1 

215 141801391 Lý Kim Long 18DLH1 

216 141800106 Nguyễn Thanh Long 18DLH1 

217 141801720 Trần Thị Hiền Phương 18DLH1 

218 141801588 Đỗ Hứa Thủy Tiên 18DLH1 

219 141800117 Lê Hồng Vân 18DLH1 

220 141801099 Cao Văn Danh 18DLH2 

221 141800421 Nguyễn Thị Kim Hạnh 18DLH2 

222 141801061 Nguyễn Thị Quỳnh Như 18DLH2 

223 141800750 Trần Thị Ngọc Quyên 18DLH2 

224 141801718 Lê Thị Kim Quyên 18DLH2 

225 

ThS. Nguyễn Ngọc 

Diệp 

ĐT: 0982716404 

Email/Teams: 

nguyenngocdiep@

dntu.edu.vn 

141800868 Trần Ngọc Thảo 18DLH2 

25 

226 141800904 Bùi Thị Trinh 18DLH2 

227 141800875 Hoàng Lê Thanh Trúc 18DLH2 

228 131701430 Nguyễn Hoàng Diệu Anh 17DLH1 

229 131701211 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 17DLH1 

230 131700460 Võ Nguyễn Thành Danh 17DLH1 

231 131700269 Nguyễn Tuyết Nhi 17DLH1 

232 131700926 Nguyễn Hữu Linh Tôn 17DLH1 

233 141800053 Nguyễn Tuấn Anh 18DLH1 

234 141800408 Võ Thị Thu Hằng 18DLH1 

235 141800558 Phan Hoài Linh 18DLH1 

236 141800418 Nguyễn Thu Lương 18DLH1 

237 141801977 Nguyễn Thị Nguyệt 18DLH1 

238 141800237 Trần Duy Thái 18DLH1 

239 141801579 Nguyễn Kim Thanh 18DLH1 

240 141801511 Đặng Thị Thùy Thật 18DLH1 

241 141800263 Đỗ Minh Trường 18DLH1 

242 141801118 Hà Lê Hoàng  An 18DLH2 

243 141801779 Hà Thị Quế Anh Anh 18DLH2 

244 141800780 Phạm Đức Hoàng Anh 18DLH2 

245 141801764 Mai Thị Ngọc  Diễm 18DLH2 

246 141801097 Dương Nhật Hào 18DLH2 

247 141801194 Bùi Thiện  Hiếu 18DLH2 

248 141801867 Vũ Thị Thùy Hương 18DLH2 

249 141801085 Đỗ Quốc Huy 18DLH2 

250 

 

141801112 Huỳnh Lê Duy  Khang 18DLH2 

 

251 141801729 Dương Gia  Khánh 18DLH2 

252 141801181 Nguyễn Trung Kiên 18DLH2 

253 141801080 Hoàng Duy  Lân 18DLH2 

254 141800721 Lê Bích Liên 18DLH2 

255 141801151 Bùi Thị Linh 18DLH2 



 

256 
CN. Nguyễn Thị 

Minh Thương 

ĐT: 0909920525 

Email/Teams: 

nguyenthiminh 

thuong@dntu.edu.

vn 

141801039 Phù Lê Thanh Lộc 18DLH2  

257 141801193 Nguyễn Thị Xuân Nga 18DLH2 13 

258 141801674 Nguyễn Trần Thanh Nhật 18DLH2  

259 141801163 Võ Bích  Nhi 18DLH2   

260 141801851 Đỗ Hoàng Ngọc Thanh 18DLH2  

261 141801769 Đỗ Nam Thiên 18DLH2  

262 141801162 Nguyễn Thuý  Vy 18DLH2  

263 

ThS. Đoàn Thị 

Thanh Vân 

ĐT: 0918815399 

Email/Teams: 

doanthithanhvan@

dntu.edu.vn 

141800858 Huỳnh Thanh Điền 18DNH1 

10 

264 141800330 Ngô Thị Mỹ Dung 18DNH1 

265 141802155 Lê Mỹ Duyên 18DNH1 

266 141800100 Lê Thị Thanh Hằng 18DNH1 

267 141800661 Phạm Đức Huân 18DNH1 

268 141801025 Nguyễn Thị Mai Lan 18DNH1 

269 141800949 Nguyễn Thị Thanh Mai 18DNH1 

270 141801307 Bùi Thị Ngọc Mỹ 18DNH1 

271 141800444 Châu Thị Ái Ngân 18DNH1 

272 141800829 Nguyễn Thị Thanh Ngân 18DNH1 

273 

ThS. Trần Thu 

Hương 

ĐT: 0325588077 

Email/Teams: 

tranthuhuong 

@dntu.edu.vn 

141800530 Thân Bảo Ngọc 18DNH1 

25 

274 141800605 Nguyễn Thị Uyển Nhi 18DNH1 

275 141800226 Phạm Thị Hồng Nhung 18DNH1 

276 141802017 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 18DNH2 

277 141801038 Võ Lâm Khang 18DNH2 

278 141801319 Nguyễn Thị Ngọc Liễu 18DNH2 

279 141802058 Phạm Vũ Trúc Linh 18DNH2 

280 141800675 Nguyễn Thị Tiên Nhi 18DNH2 

281 141801918 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 18DNH2 

282 141801108 Nguyễn Thái Tôn 18DNH2 

283 141801823 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 18DNH2 

284 141801117 Nguyễn Minh Tú 18DNH2 

285 131701444 Lê Đình Anh Tuấn 17DNH1 

286 131700900 Nguyễn Hữu Huy 17DNH1 

287 131701455 Nguyễn Đoàn Minh Điền 17DNH1 

288 131700206 K' Trung Hiếu 17DNH1 

289 131700834 Nguyễn Cao Trường Duy 17DNH1 

290 141800062 Phạm Thị Kim Anh 18DNH1 

291 141800964 Trần Thị Quế Anh 18DNH1 

292 141800210 Huỳnh Phương Châu 18DNH1 

293 141800254 Hoàng Cao Cường 18DNH1 

294 141800758 Võ Phương Duy 18DNH1 

295 141801898 Dương Ngọc Giàu 18DNH1 

296 141801031 Trần Lê Công Hải 18DNH1 

297 141800977 Trần Thị Kim Huệ 18DNH1 

298 141800655 Nguyễn Duy Luân 18DNH1 25 



 

299 

ThS. Cao Thị 

Thắm 

ĐT: 0369323765 

Email/Teams: 

caothitham 

@dntu.edu.vn 

141800935 Lê Thị Hồng Nhung 18DNH1  

300 141800870 Lê Thị Quỳnh Thơ 18DNH1 

301 141800261 Võ Huy Thông 18DNH1 

302 141800636 Trần Thị Bích Trâm 18DNH1 

303 141800074 Nguyễn Thị Lan Vy 18DNH1 

304 141800774 Trần Hoàng Vy 18DNH1 

305 141802029 Nguyễn Thị Văn Anh 18DNH2 

306 141801599 Trần Lan Anh 18DNH2 

307 141800270 Trần Quang Hòa 18DNH2 

308 141801715 Lê Công Phương Nam 18DNH2 

309 141802067 Trương Nhật Nam 18DNH2 

310 141801377 Lâm Kim Phụng 18DNH2 

311 141800159 Sơn Nhật Thành 18DNH2 

312 141801469 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 18DNH2 

313 141801055 Đoàn Minh Tú 18DNH2 

314 141801269 Bùi Nguyễn Thanh Tuyền 18DNH2 

315 141801361 Nguyễn Vũ Vinh 18DNH2 

316 141801774 Võ Thị Như Ý 18DNH2 

317 121612446 Bùi Hoàng Vân 16DNH1 

318 141800330 Ngô Thị Mỹ Dung 18DNH1 

319 141800528 Lê Quang Kiệt 18DNH1 

320 141801967 Nguyễn Hữu Sơn 18DNH1 

31 141800844 Trần Thị Ngọc Thu 18DNH1 

322 141800339 Phạm Thị Thanh Tuyền 18DNH1 

323 CN. Nguyễn Thị 

Minh Thương 

ĐT: 0909920525 

Email/Teams: 

nguyenthiminh 

thuong@dntu.edu.

vn 

141800464 Trần Thị Hoàng Yến 18DNH1 

6 

324 141801636 Cổ Hoàng Phúc 18DNH2 

325 141801633 Lê Hoàng Qúy 18DNH2 

326 141801093 Phạm Thị Phương Quỳnh 18DNH2 

327 141801762 Nguyễn Quốc Trung 18DNH2 

328 141801553 Bùi Tuấn Anh 18DNH2 

 

(Ghi chú: Danh sách gồm 328 sinh viên)     
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